
III IV V
1 14D15801020006 Nguyễn Thiên Ân 05/09/1993 KT14D02 8 3 0 11
2 14D15801020007 Phan Văn Đại 15/05/1996 KT14D02 13 3 0 16
3 14D15801020009 Đỗ Tứ Đạt 08/06/1996 KT14D02 11 3 0 14
4 14D15801020011 Thái Thị Kim Anh 13/11/1996 KT14D02 8 3 0 11
5 14D15801020012 Trần Hồ Quốc Anh 30/09/1996 KT14D02 8 3 0 11
6 14D15801020013 Nguyễn Hoàng Anh 14/09/1996 KT14D02 17 3 5 25
7 14D15801020015 Nguyễn Hoài Bảo 02/06/1996 KT14D02 8 3 0 11
8 14D15801020017 Nguyễn Đoàn Quốc Bảo 03/01/1994 KT14D02 8 3 0 11
9 14D15801020019 Lê Minh Chánh 24/02/1996 KT14D02 10 3 0 13

10 14D15801020020 Đỗ Quốc Chương 23/12/1996 KT14D02 3 3
11 14D15801020025 Trương Tấn Duy 24/04/1996 KT14D02 10 3 0 13
12 14D15801020028 Nguyễn Diệu Hân 10/09/1996 KT14D02 8 3 0 11
13 14D15801020029 Đỗ Hoàng Hà 14/01/1996 KT14D02 8 3 0 11
14 14D15801020031 Lâm Khánh Hảo 20/04/1996 KT14D02 10 3 0 13
15 14D15801020032 Võ Thanh Hiền 02/05/1996 KT14D02 10 3 0 13
16 14D15801020035 Nguyễn Hồng Hiếu 09/01/1995 KT14D02 8 3 0 11
17 14D15801020036 Nguyễn Minh Hoàng 19/02/1992 KT14D02 14 3 5 22
18 14D15801020042 Lâm Quốc Huy 05/03/1996 KT14D02 0
19 14D15801020043 Ngô Quốc Khánh 17/10/1995 KT14D02 10 3 0 13
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20 14D15801020045 Phạm Hoàng Khôi 11/10/1996 KT14D02 8 3 0 11
21 14D15801020047 Võ Chí Khang 13/07/1995 KT14D02 0
22 14D15801020048 Nguyễn Đình Khang 25/06/1996 KT14D02 10 3 0 13
23 14D15801020049 Tào An Khang 15/11/1996 KT14D02 10 3 0 13
24 14D15801020051 Châu Hoàng Kim 13/08/1996 KT14D02 0
25 14D15801020054 Phạm Tấn Lợi 18/09/1996 KT14D02 8 3 0 11
26 14D15801020060 Nguyễn Hoàng Nam 15/10/1996 KT14D02 0
27 14D15801020061 Nguyễn Phương Ngân 11/11/1996 KT14D02 8 3 0 11
28 14D15801020063 Thái Châu Ngọc 15/08/1996 KT14D02 8 3 0 11
29 14D15801020067 Trần Phước Nhân 13/04/1996 KT14D02 20 3 8 31
30 14D15801020068 Võ Nghĩa Nhân 30/10/1996 KT14D02 10 0 0 10
31 14D15801020069 Nguyễn Đình Nhận 12/06/1992 KT14D02 0
32 14D15801020070 Võ Hoàng Thiên Nhi 27/07/1996 KT14D02 11 3 0 14
33 14D15801020071 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 31/03/1996 KT14D02 0
34 14D15801020075 Trần Quang Phước 26/12/1996 KT14D02 18 3 21
35 14D15801020076 Lê Kim Phú 19/10/1996 KT14D02 0
36 14D15801020079 Huỳnh Thanh Sự 21/07/1995 KT14D02 8 3 0 11
37 14D15801020080 Phan Nhựt Tâm 12/08/1995 KT14D02 10 3 0 13
38 14D15801020081 Bùi Nhật Tân 11/06/1995 KT14D02 10 3 0 13
39 14D15801020082 Nguyễn Ngọc Tươi 03/01/1995 KT14D02 8 3 0 11
40 14D15801020083 Ngô Quốc Tài 28/06/1996 KT14D02 10 3 0 13
41 14D15801020088 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06/08/1996 KT14D02 8 3 0 11
42 14D15801020093 Đặng Minh Thuận 21/05/1995 KT14D02 14 5 5 24
43 14D15801020094 Đặng Thị Mỹ Tiên 27/02/1996 KT14D02 8 3 0 11
44 14D15801020096 Nguyễn Lê Anh Tú 26/04/1996 KT14D02 8 3 0 11
45 14D15801020098 Nguyễn Minh Trường 27/03/1996 KT14D02 8 5 0 13
46 14D15801020100 Trương Thị Huyền Trinh 17/10/1996 KT14D02 8 3 0 11



47 14D15801020101 Huỳnh Lê Anh Trúc 12/02/1996 KT14D02 19 5 0 24
48 14D15801020106 Phan Thị Ngọc Tuyền 18/01/1996 KT14D02 8 3 0 11
49 14D15801020109 Hà Nguyễn Thúy Vi 19/03/1995 KT14D02 19 3 10 32
50 14D15801020111 Nguyễn Thị Như ý 09/08/1996 KT14D02 15 3 0 18


